Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

The Federation of Vietnamese Catholics in the U.S.A.

Hội Đồng Chỉ Đạo – Ban Điều Hành – Các Cựu Chủ Tịch
www.liendoanconggiao.net
BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch
Rev. Joseph Nguyễn Thanh Liêm

St. Francis of Assisi Catholic Church

3717 Hwy 515 E

Blairsville, GA 30512-3288
770-654-5604
revliem@yahoo.com
Điều hành CĐGS & Nam Tu sĩ
CT: Rev. Joseph Nguyễn Thanh Liêm
PCT: Rev. John B. Nguyễn Đức Vượng, OP

915 South Wakefield St.

Arlington, VA  22204

703-553-4326

vuongduc@yahoo.com
Liên lạc Liên Dòng Nữ tu

Sr. Theresa Phạm Thị Hằng, OP

5250 Gasmer Dr.

Houston, TX  77035

713-723-8250

sr_hang99@yahoo.com
Điều hành CĐ Giáo dân
Mr. Bùi Công
10926 Spring Meadows Ln.

Richmond, TX  77407

281-857-2916
liendoanconggiaomiennam@yahoo.com
Liên lạc Phó tế Vĩnh viễn:

Deacon Michael Nguyễn Kim Khánh    
16205 Telge Road

Cypress, TX 77429
713-319-8606
teresalisieux@yahoo.com
Tổng Thư ký
Deacon Joseph Nguyễn Hòa Phú

2566 Headland Dr.

East Point, GA  30344

404-346-3452

ptnguyenhoaphu@gmail.com
Tài chánh

Mr. Bùi Công
10926 Spring Meadows Ln.
Richmond, TX  77407

281-857-2916
liendoanconggiaomiennam@yahoo.com
Thư ký Văn phòng Chủ tịch
Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm

9465 Byrom Rd.

Jonesboro, GA  30236

404-498-4133; 404-723-3732 (C)
bantinliendoan@gmail.com
CÁC BAN CHUYÊN MÔN
Gia đình

Rev. Louis Vũ Minh Nhiên, CMC

1900 Grand Ave. 

Carthage, MO 64836-3500
417-358-7787 

louvmn@yahoo.com

Rev. Uông Quang Lượng, CSsR

Holy Ghost Church

6921 Chetwood Dr.

Houston, TX  77081

713-668-0464

luongcssr63@yahoo.com

Giao tế
Rev. Joachim Lê Quang Hiền

2320 N. Cedar St.

Spokane, WA  99205

509-327-1162 / 509-413-9914 (C)
joachimlqh@aol.com
(Giáo luật)

Giáo lý

Rev. Joseph Nguyễn Việt Hưng, ICM

2305 Choctaw Dr.

Baton Rouge, LA  70805

225-355-9794

nvhungicm@yahoo.com
Giới trẻ

Rev. Giuse Đồng Minh Quang
Our Lady of Lavang Shrine

4835 S. Pearl Street

Las Vegas, NV  89121

702-821-1459

frquangdong@gmail.com
Liên Tôn
Rev. Joseph Nguyễn Uy Sỹ
1538 N. Century Ave.

Santa Ana, CA  92703

714-554-4211
sy.nguyen@vncatholic.org
Rev. Joseph Nguyễn Tiến Bình

St. Columban Church

10801 Stanford

Garden Grove, CA  92840

714-534-1174

sjseminarian@hotmail.com

Phụng vụ

Rev. Peter Đặng Hà

St. Augustine Catheral

359 Washington Ave.

Bridge Port, CT  06604

773-208-9639

hadang74@yahoo.com

Thánh nhạc

Rev. John B. Nguyễn Đức Vượng, OP

915 South Wakefield St.

Arlington, VA  22204

703-553-4326

vuongduc@yahoo.com

Thần học

Rev. Matthew Nguyễn Khắc Hy

5400 Roland Ave.
Baltimore, MD  21210
410-864-3638
hnguyen@stmarys.edu
(Văn hóa)
Truyền thông
Rev. John Trần Công Nghị
St. Catherine of Alexandria

PO Box 735 (Beacon St.)

Avalon, CA  90704

310-510-0192
johnnghi@yahoo.com
Website Liên Đoàn

Dr. John Nguyễn Duy An, Ph.D
1145 17th Street N.W.

Washington, D.C. 20036-4688

202-496-3030; 202-302-5257 (C)

duyan99@gmail.com
PT & HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Rev. Peter Chu Quang Minh, SJ

960 W. Hedding St.

San Jose, CA  95126

408-646-0921

peterminhc@yahoo.com
Phong trào Cursillo
Rev. Peter Trần Công Vang, CSsR

137 Manor Ave. SW

Concord, NC  28025

904-476-5761
tcvnam@viettoc.org
Cộng Đoàn Đồng Hành CLC
Rev. Mark Đinh Minh Trí, SJ

P.O. Box 45041

Los Angeles, CA  90045

310-338-5384

tdinhsj@gmail.com
Ms. Vũ Nguyễn Kim Anh

7014 W. Blomfield Rd.

Peoria, AZ  85381

623-412-9030

vukimanh@cox.net
Hiệp Sĩ Đoàn Columbus

Rev. Francis Xavier Nguyễn Nhị

335 Sollers Point Rd.

Dundalk, MD  21222

410-282-1496

francis318@juno.com
Mr. Joseph Nguyễn Ngọc Lễ

7209 Montview Court 
Falls Church, VA  22043 
703-345-7103 (W); 703-847-5630 (H);

571-201-1257 (C)
lnn0225@yahoo.com
Phong trào Thanh Sinh Công

Rev. Batholomew Nguyễn Xuân Hòa

Sacred Heart Parish

1504 Tenth Street

Wichita Falls, TX  76301

940-723-5288

frhxnguyen@yahoo.com

Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể
Rev. Francis X. Trần Quốc Tuấn

4545-A Timmers Way

Norcross, GA  30093

770-921-0077
revtqt@gmail.com
Mr. Joseph Đào Văn Đức
1229 W. Ituni St.
West Covina, CA  91790

626-548-3508; 626-322-8887
daovanduc@yahoo.com

Phong trào Tông đồ Fatima

Rev. Joseph Đinh Công Huỳnh

1719 Morris St.

Philadelphia, PA  19145

215-755-8369

hcdinh1@yahoo.com
Mr. Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
12173 Highgate Court 
Rancho Cacumonga, CA 91739

909-899-3590 

hailmaryqueen@tnfatima.org 

BAN ĐIỀU HÀNH

CĐ GIÁO SĨ & NAM TU SĨ
Chủ tịch

Rev. Joseph Nguyễn Thanh Liêm

St. Francis of Assisi Catholic Church

3717 Hwy 515 E

Blairsville, GA 30512-3288
770-654-5604
revliem@yahoo.com
Phó Chủ tịch

Rev. John B. Nguyễn Đức Vượng, OP

915 South Wakefield St.

Arlington, VA  22204

703-553-4326

vuongduc@yahoo.com
BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DÒNG NỮ
Chị Trưởng

Sr. Ann Olivia Vũ Thanh, LSS
3867 Silver Creek Rd.

San Jose, CA  95121

408-238-8413

oliviathanh@yahoo.com

Chị Phó

Sr. Đinh Thiên Nga, ICM
1423 Sherwood Forest Blvd.

Baton Rouge, LA  70815

225-273-7504

Thư ký

Sr. Cecilia Hoàng Cung, FMI
12500 Patterson Ave.

Richmond, VA  23238

804-868-6001

cecilehoang@aol.com

Thủ qũy

Sr. Agatha Trần Thúy Hằng, MTG

100917 Marilta Court
Fairfax, VA  22030

703-591-0862
mtgdlhn@yahoo.com
BAN ĐIỀU HÀNH
CỘNG ĐỒNG PHÓ TẾ

Chủ tịch

Deacon Michael Nguyễn Kim Khánh    
16205 Telge Road

Cypress, TX  77429
713-319-8606
teresalisieux@yahoo.com
Phó Chủ tịch
Deacon Paul Hoàng Ngọc Qúy
7909 Ocean Dr.

Fort Worth, TX  76123

817-292-9995

michael.q.hoang@lmco.com
Thư ký

Deacon John B Nguyễn Thanh Bình   
4522 Sonora Way

Union City, CA  94587

510-487-8688

408-887-0490 ©

lennui@sbcglobal.net

Thủ qũy

Mrs. Nguyễn Trịnh Phương
11910 Bourgeois Forest Dr.

Houston, TX  77066

281-440-6247

jbsnguyen@yahoo.com   

BAN ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐỒNG GIÁO DÂN

Chủ tịch
Mr. Bùi Công
10926 Spring Meadows Ln.

Richmond, TX  77407

281-857-2916
liendoanconggiaomiennam@yahoo.com
Phó Chủ tịch
Mrs. Lương Bích Vi
12530 Mardi Grass Dr.

Houston, TX  77014

832-213-8059

victoriabvl@hotmail.com
Thủ qũy

Mr. Trần Đức Nhã

8781 Anthony Dr.

Huntingson Beach, CA  92647

714-596-9143

rochtran@dosnux.com
CHỦ TỊCH ĐẠI DIỆN 8 MIỀN
1. Miền Đông Bắc (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Jersey,

New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont)

Giáo sĩ và Tu sĩ

Rev. Peter Nguyễn Quang Vinh
2367 Lemoine Avenue
Fort Lee, NJ 07024
361-218-2402
vinhsb61@gmail.com
Giáo dân

Mr. Nguyễn Long Quân
40 Nadine Lane
Stoughton, MA 02072
617 653 1608
2. Miền Trung Đông (Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, W. Virginia, DC)

Giáo sĩ và Tu sĩ

Msgr. Joseph Trịnh Minh Trí

6161 N. Fifth St.

Philadelphia, PA  19120

215-548-5591

jtmtrinh@aol.com
Giáo dân

Dr. Bùi Hữu Thư, Ph.D
1609 Lozano Dr.

Vienna, VA  22182
703-281-7929
thumaibui@yahoo.com

3. Miền Đông Nam (Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, N. Carolia, S. Carolina, Tennessee)
Giáo sĩ và Tu sĩ

Rev. Joseph Nguyễn Thanh Châu
15 W. Par St.

Orlando, FA  32804

407-896-4210 / 407-896-4211 Fax

frchauorlando@yahoo.com
Giáo dân
Dr. Nguyễn Tiến Cảnh, MD
2173 Salt Myrtle Ln.

Orange Park, FL  32073

904-215-1171

fxavvy@aol.com
4. Miền Nam (New Mexico, Okla, Texas)

Giáo sĩ và Tu sĩ

Rev. Joseph Đoàn Đình Bảng
4206 S. McGregor Dr.

Houston, TX  77021

713-298-5352
chabang3000@yahoo.com
Giáo dân

Mr. Bùi Công
10926 Spring Meadows Ln.

Richmond, TX  77407

281-857-2916
liendoanconggiaomiennam@yahoo.com
5. Miền Tây Nam (Arizona, S. California, Guam, Hawaii)
Giáo sĩ và Tu sĩ

Rev. Michael Mai Khải Hoàn

St. Barbara Catholic Church

730 S. Euclid St.

Santa Ana, CA  92704

714-775-7733

revmichaelhoan@yahoo.com
Giáo dân
Mr. Nguyễn Đình Khương, ESQ
5814 Fayette St.

Los Angeles, CA  90042

626-575-9200 (W); 626-215-7025 © 
nkdnguyen@aol.com
6. Miền Tây (N. California, Colorado, Nevada)

Giáo sĩ và Tu sĩ

Rev. Paul Phan Quang Cường
3108 Sierra Rd.

San Jose, CA  95132

408-928-1634; 408-522-0638 (C)
pcqmp@aol.com

(Giáo dân)
7. Miền Tây Bắc (Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington)

Giáo sĩ và Tu sĩ

Rev. Dominic Nguyễn Anh Tuấn

7001 South Park Ave.
Tacoma, WA  98408
253-882-9943; 253-579-3782 ©
frtuan@msn.com
Giáo dân

Mr. Nguyễn Văn Lành

15418 141st Pl SE

Renton, WA  98058

425-226-1913

josephlanh2001@comcast.net
8. Miền Trung (Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Ohio, Kansas, Kentucky,Michigan,

Minnesota, Missouri, Nebraska, N. Dakota, S. Dakota, Wisconsin, Wyoming)

Giáo sĩ và Tu sĩ

Rev. Vincent Nguyễn An Ninh

Our Lady of Grace Parish

26256 Ryan Rd. 

Warren, MI  48091-4066

586-447-0504; 586-322-0047
frninh@yahoo.com
Giáo dân

Mr. Dominic Nguyễn Văn Luận
6430 N. Maplewood

Chicago, IL  60645

773-743-1913

rluannguyen@yahoo.com
CÁC CỰU CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN

1976-1982

Rev. Joseph Nguyễn Văn Tịnh, FD
Bach-Str. 128

41239 Monenchengladbach - Germany

0216-265976

josephvantinh@yahoo.de
1982-1984

Most Rev. Dominic Mai Thanh Lương

Vietnamese Catholic Center

1538 N. Century blvd.

Santa Ana, CA  92703

714-554-4211 
bishopdmluong@rcbo.org

Sr. Cat Le: srcnguyen@rcbo.org
1984-1987

Rev. Peter Vũ Đình Trác (+qua đời)

1987-1989

Rev. Thomas Đỗ Thanh Hà

16706 Mt. Michael Cir.

Fountain Valley, CA  92708

714-531-8155

lexa_do@yahoo.com

1989-1993
Rev. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

858 Behrman Hwy.

Gretna, LA  70056-4536

504-392-1630

danchuausa@yahoo.com
1993-1997

Rev. Joachim Lê Quang Hiền

2320 N. Cedar St.

Spokane, WA  99205

509-327-1162

joachimlqh@aol.com
1997-2001
Rev. Vincent Nguyễn An Ninh

Our Lady of Grace Parish

26256 Ryan Rd. 

Warren, MI  48091-4066

586-447-0504; 586-322-0047
frninh@yahoo.com
2001-2005

Msgr. Francis Phạm Văn Phương

91 Valley Hill Rd.

Riverdale, GA  30274

770-471-8453; 770-472-9963

msgrphuong@aol.com
2005-2007

Msgr. Joseph Phạm Xuân Thắng

Saint John Catholic Church
7215 Squirrel Level Rd.
Petersburg, VA  23805
804-733-0004; 804-350-7185

chathangvn@yahoo.com

